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I. PHẦN LỊCH SỬ  (5 điểm)

Câu 1.  (1,5 điểm)  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

a) Vào đầu thế kỉ XX, trong xã hội Việt Nam xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới:  
A. Tri thức, viên chức, nông dân, chủ xưởng, nhà buôn,....

B. Viên chức, tư sản, trí thức, địa chủ, công nhân,.....

C. Công nhân, tiểu tư sản, nông dân, nhà buôn, trí thức,....

D. Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,....


b) Ai là người đề nghị canh tân đất nước?

A. Nguyễn Trường Tộ  



B. Phan Bội Châu

C. Tôn Thất Thuyết  



D. Trương Định


c) “Không, chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong: 
        A. Cuộc vận động nhân dân vượt qua tình thế hiểm nghèo.
        B. Bút tích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.        
C. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (năm 1951).

        D. Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc.

Câu 2.  (1 điểm)  Nối các mốc thời gian ở cột A với các sự kiện tương ứng ở cột B:  
	A
	
	B

	1. Ngày 5/6/1911 
	
	a. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

	2. Ngày 2/9/1945
	
	b. Chiến thắng Biên giới

	3. Thu – Đông 1947
	
	c. Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập

	4. Thu – Đông 1950
	
	d. Chiến thắng Việt Bắc


Câu 3. (1điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

Thu – đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch ……………………………và đã giành thắng lợi. Căn cứ địa ………………… được củng cố và .......................... Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên……………………….…

Câu 4. (1,5 điểm)  Năm 1945 - 1946, nhân dân ta đã làm gì để chống lại “ giặc đói”? Những việc làm đó nói lên truyền thống tốt đẹp gì của nhân dân ta?
	

	

	

	

	


II. PHẦN ĐỊA LÝ (5 điểm)

Câu 1. (1,5điểm)  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) Nước ta nằm trong đới khí hậu nào?

A. Ôn đới gió mùa
        B. Nhiệt đới gió mùa
 C. Xích đạo        D. Hàn đới

b) Biển nước ta nằm ở phía nào của đất liền?


A. Phía bắc, phía đông và phía nam
   B. Phía đông, phía tây và phía tây nam


C. Phía đông, phía tây và phía nam         D. Phía đông, phía nam và phía tây nam

c) Dòng nào dưới đây không phải là  đặc điểm chung của sông ngòi nước ta?

A. Lượng nước thay đổi theo mùa

B. Mùa mưa là thời kì mùa lũ của nước sông.

C. Các sông đều ngắn và dốc.

D. Các sông đều có nhiều phù sa

Câu 2.  (1 điểm)  Điền vào chữ Đ vào        trước ý đúng, chữ  S vào        trước ý sai:
A. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên.

B. Những năm gần đây, tốc độ tăng dân số nước ta giảm hơn so với trước. 

C. Nước ta có nhiều rừng, trong đó chỉ có một phần nhỏ là rừng rậm nhiệt đới.
D. Ở vùng biển nước ta, nướckhông bao giờ đóng băng.
Câu 3. (1 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:
Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc …………….(1) có số dân đông nhất, sống tập trung ở các ………………….. (2), ven biển. Các dân tộc………….………. (3) sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên. Tất cả các dân tộc đều là………………… (4) trong đại gia đình Việt Nam.

Câu 4. (1,5 điểm) Em hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải có ở nước ta. Theo em loại hình vận tải  nào quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa? Vì sao?
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I
	LỊCH SỬ
	5

	1
	Mỗi đáp án khoanh đúng: 0,5đ (D-A-B)
	1,5

	2
	Nối đúng mỗi tên nhân vật với sự  kiện ở  lịch sử tương ứng:0,25đ  (1- a ;  2- c ;  3- d ;  4- b)
	1

	3
	Điền đúng mỗi từ theo thứ tự  (Biên giới, Việt Bắc, mở rộng, chiến trường) : 0,25đ
	1

	4
	* Năm 1945- 1946, nhân dân ta đã có những biện pháp để chống lại “ giặc đói” là: (1 điểm)

- Lập “hũ gạo cứu đói”, “ ngày đồng tâm”... để dành gạo cho người nghèo.

- Đắp đê, chia ruộng cho dân nghèo

- Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất

*  Những việc làm đó nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta là: ( 0,5 điểm)

- Truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết,  đùm bọc, giúp đỡ  lẫn nhau.

- Truyền thống kiên trì vượt khó khăn, gian khổ
	1,5

	II
	ĐỊA LÝ
	5

	1
	Mỗi đáp án khoanh đúng: 0,5đ  (B-D-C)
	1,5

	2
	Điền đúng mỗi ô trống : 0,25đ (A- S ; B- Đ, C-S ; D- Đ)
	1

	3
	Điền đúng mỗi từ theo thứ tự  (Kinh ( Việt) ;  đồng bằng ; ít người ; anh em) : 0,25đ
	1

	4
	 - Các loại hình GT vận tải ở nước ta : Đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không : 0,5 đ

- Đường ô tô có vai trò quan trọng nhất (0,5đ)

 + Vì ô tô có thể đi lại trên nhiều loại địa hình khác nhau, vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn nhất, các loại hình giao thông khác đều phải đi trên đường riêng biệt dành cho loại phương tiện đó: 0,5 điểm
	1,5


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.






   





   











   





      








